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Số 15 đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, 
Phường Tân phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

STT MSSV Họ & Tên Ngày Sinh Phái Hồ Sơ

1 2310130001 Trần Thanh  Kiệt 27/10/2002 Nam Giấy khám sức khỏe

2 2310130003 Phan Huỳnh Cẩm  Tú 14/11/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

3 2310130004 Nguyễn Thị Thanh  
Trúc

21/06/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

4 2310130005 Võ Thị Yến  Nhạn 06/1/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

5 2310130006 Nguyễn Như  Hảo 10/09/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe,Bản 
sao CMND/CCCD

6 2310130007 Lý Hồng  Nhi 18/08/2005 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

7 2310130008 Lê Huỳnh Gia  Bảo 11/08/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

8 2310130009 Sú Diệp Minh  Đạt 05/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

9 2310130010 Trần Nguyễn Ngọc 
Thiên  Vy

05/11/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe,Bản 
sao CMND/CCCD

10 2310130011 Phan Nguyễn Phi  Long 01/06/2001 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

11 2310130012 Nguyễn Đức  Thịnh 14/12/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

12 2310130013 Võ Hồng  Đào 23/07/2005 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe,Bản sao CMND/CCCD

13 2310130014 Phạm Khánh  Hùng 20/10/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

14 2310130015 Đỗ Hoài  An 20/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

15 2310130016 Nguyễn Thái  Duy 18/05/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

16 2310130017 Nguyễn Thị Xuân  
Hương

31/01/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

17 2310130018 Trần Nguyễn Quỳnh  
Như

30/10/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

18 2310130020 Nguyễn Ngọc  Như 24/04/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

19 2310130021 Nguyễn Thị  Thương 27/06/2003 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

20 2310130022 Ngô Kim  Thùy 08/05/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT
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21 2310130023 Huỳnh Lê Kim  Thảo 24/10/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

22 2310130024 Nguyễn Huỳnh Hồng  
Mai

07/09/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

23 2310130025 Võ Hữu  Thọ 21/07/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

24 2310130026 Trần Huỳnh Bảo  Châu 12/02/2003 Nữ Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

25 2310130027 Trần Như  Ngọc 14/10/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

26 2310130028 Phạm Đình  Thương 28/12/2000 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Bản sao CMND/CCCD

27 2310130029 Phạm Ngọc Huyền  
Trân

16/08/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

28 2310130030 Lê Thị Mộng  Quỳnh 01/09/2004 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Giấy khám sức 
khỏe,Bản sao CMND/CCCD

29 2310130031 Lê Thị Minh  Nguyệt 27/06/2002 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

30 2310160004 Trần Thị Tuyết  Phương 06/11/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT
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